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Chuyªn ®Ò lý thuyÕt v« c¬

D¹ng II:Tèc ®é ph¶n øng - C©n b»ng hãa häc
Câu 1. Cân bằng nào chuyển dịch theo chiều thuận khi tăng áp suất hoặc giảm nhiệt độ.

A. COCl2 (k) CO (k) +  Cl2 (k) H = 113 kJ/mol
B. CO (k) +  H2O (h) CO2 (k) + H2 (k) H = - 41,8 kJ/mol
C. N2 (k) +  3H2 (k) 2NH3 (k) H = - 92 kJ/mol
D. 2SO3 (k) 2SO2 (k) +  O2 (k) H = 192 kJ/mol

Câu 2. Cho cân bằng: 2NO2 (màu nâu)            N2O4 (không màu) H < 0
Nhúng bình đựng hỗn hợp NO2 và N2O4 vào nước đá thì.

A. hỗn hợp vẫn giữ nguyên màu B. màu nâu đậm dần
C. màu nâu nhạt dàn D. hỗn hợp chuyển sang màu xanh

Câu 3. Phương án nào làm tăng hiệu suất tổng hợp SO3 từ SO2 và O2 trong công nghiệp. Biết phản ứng tỏa
nhiệt

a) Thay O2 không khí bằng O2 tinh khiết b) Nén hỗn hợp để tăng áp suất
c) Tăng nhiệt độ d) Thêm xúc tác V2O5

A. a B. a, b C. b, c D. a, b, c, d

Câu 4. Xét cân bằng: N2O4 (k)  2NO2 (k) ở 25oC. Khi chuyển dịch sang một trạng thái cân bằng mới,
nồng độ của N2O4 tăng lên 9 lần thì nồng độ của NO2 sẽ

A. tăng 9 lần B. giảm 3 lần C. tăng 4,5 lần D. tăng 3 lần
Câu 5. Cho phản ứng: N2 (k)  + O2 (k)  2NO (k) H > 0

Để thu được nhiều NO ta cần
A. tăng áp suất và giảm nhiệt độ B. tăng nhiệt độ
C. tăng áp suất và tăng nhiệt độ D. giảm áp suất

Câu 6. Cho phản ứng: CaCO3 (r)  CaO (r) + CO2 (k) ΔH > 0
Tác động nào sau đây sẽ tăng hiệu suất của phản ứng

A. Nạp nhiều đá vôi B. Tăng áp suất
C. Tăng nhiệt độ D. Tăng nồng độ CO2

Câu 7. Trường hợp nào sau đây làm tăng tốc độ phản ứng
A. Thêm một ít MnO2 vào dung dịch H2O2 đang phân hủy
B. Pha loãng hỗn hợp NaOH và CH3COOC2H5 đang phản ứng
C. Làm lạnh cốc đựng bột Fe + dung dịch H2SO4 loãng
D. Tăng áp suất trong bình phản ứng: CaCO3  CaO + CO2

Câu 8. Xét cân bằng: C (r) + CO2 (k)  2CO (k)
Yếu tố nào sau đây không ảnh hưởng tới hằng số cân bằng của phản ứng

A. Khối lượng C B. Nồng độ CO2 C. Áp suất D. Nhiệt độ
Câu 9. Fe có thể được dùng làm chất xúc tác cho phản ứng điều chế NH3 từ N2 và H2. Nhận định nào sau
đây là đúng khi nói về vai trò của Fe trong phản ứng đó

A. Làm cân bằng chuyển dịch theo chiều thuận
B. Tăng nồng độ các chất trong phản ứng
C. Tăng tốc độ phản ứng thuận và phản ứng nghịch với số lần bằng nhau
D. Tăng tốc độ phản ứng thuận

Câu 10. Trong dung dịch NH3 luôn có cân bằng: NH3 + H2O  NH4
+ + OH-

Độ tan của NH3 trong nước so với trong dung dịch NaOH thì
A. lớn hơn B. nhỏ hơn C. tương đương D. tùy NaOH

MC

Câu 11. Tốc độ phản ứng một chiều diễn ra giữa các chất tan trong dung dịch
A. không đổi theo thời gian B. giảm dần đến giá trị khác không
C. tăng dần theo thời gian D. giảm dần cho đến khi bằng không

Câu 12. Đối với phản ứng thuận nghịch: 2HgO (r)  2Hg (l) + O2 (k) ΔH > 0
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Lượng O2 thu được sẽ cực đại ở điều kiện nào
A. Nhiệt độ cao và áp suất cao B. Nhiệt độ cao và áp suất thấp
C. Nhiệt độ thấp và áp suất cao D. Nhiệt độ thấp và áp suất thấp

Câu 13. Muốn làm thay đổi hằng số cân bằng của phản ứng sau:

N2 (k) + 3H2 (k)  2NH3 (k) ΔH = -92 kJ thì
A. cho thêm H2 B. thay đổi áp suất
C. thay đổi nhiệt độ D. cho chất xúc tác

Câu 14. Cho các phản ứng: (1) N2 (k) +       O2 (k)  2NO (k) ΔH > 0

(2) N2 (k) +       3H2 (k)  2NH3 (k) ΔH < 0

(3) CaCO3 (r)  CaO (r) + CO2 (k) ΔH > 0
Phản ứng nào cần dùng nhiệt độ cao và áp suất thấp để đạt hiệu suất cao là

A. (1) B. (2) C. (3) D. (1) và (2)
Câu 15. Cho phản ứng hóa học : CO2 (k) + H2 (k)  CO (k) + H2O (k)

80 giây sau khi bắt đầu phản ứng, nồng độ của CO bằng 0,24 mol/l và sau 2 phút 8 giây nồng độ đó
bằng 0,28 mol/l. Tốc độ trung bình của phản ứng trong khoàng thời gian đó (tính theo CO) là

A. 0,005 mol/l.ph B. 0,0005 mol/l.ph C. 0,05 mol/l.ph D. 0,1 mol/l.ph

Câu 16. Cho phản ứng ở trạng thái cân bằng: 2SO2 + O2  2SO3 H < 0
Một tác động làm cân bằng chuyển dịch sang trạng thái cân bằng mới, tại đó lượng O2 giảm đi so với

cân bằng ban đầu. Tác động đó là
A. tăng nhiệt độ B. thêm SO2 C. thêm SO3 D. giảm áp suất

Câu 17. Biết rằng khi nhiệt độ tăng 10oC thì tốc độ một phản ứng tăng lên 2 lần. Tốc độ phản ứng đó tăng
lên bao nhiêu lần khi tăng nhiệt độ từ 20oC lên 100oC

A. 16 lần B. 256 lần C. 64 lần D. 14 lần
Câu 18. Xét phản ứng SO2 + O2  SO3 tại trạng thái cân bằng. Sau khi thêm SO2 tại trạng thái cân bằng
mới, nồng độ chất nào cao hơn tại trạng thái cân bằng cũ

A. SO2 và SO3 B. SO3 C. O2 D. SO2

Câu 19. Trong bình kín chứa H2, I2 rắn, I2 khí và HI khí. Tồn tại song song hai cân bằng:
H2 + I2 (khí)  2HI (1)

I2 (rắn)  I2 (khí) (2)
Nén để tăng áp suất, nhiệt độ không đổi. Lượng HI và H2 thay đổi như thế nào

A. Cả hai đều tăng B. Cả 2 đều giảm
C. HI tăng, H2 giảm D. HI giảm, H2 tăng

Câu 20. Nhiệt độ tăng làm tăng tốc độ phản ứng (và ngược lại) là nguyên nhân của hiện tượng nào sau:
a, Mùa hè thức ăn bị ôi thiu nhanh hơn mùa đông
b, Gió làm tắt một ngọn nến đang cháy

A. a B. b C. Cả a và b D. a, b đều sai
Câu 21. Hòa tan một miếng Al bằng dung dịch CH3COOH. Trường hợp nào không làm tăng tốc độ hòa tan
Al

A. Thêm vào vài giọt dung dịch CuSO4

B. Đun nhẹ dung dịch
C. Thay dung dịch CH3COOH khác có độ điện ly (α) cao hơn
D. Thêm HCl đặc vào dung dịch

Câu 22. Cho 6 gam kẽm hạt vào một cốc đựng dung dịch H2SO4 4M ở nhiệt độ thường. Tác động nào sau
đây không làm tăng tốc độ ban đầu của phản ứng

A. Thay 6 gam kẽm hạt bằng 4 gam kẽm bột B. Dùng H2SO4 5M thay 4M
C. Tiến hành ở nhiệt độ 50oC D. Tăng thể tích H2SO4 lên gấp đôi

Câu 23. Nung nóng 200 gam đá vôi, sau 20 phút thu được 134 gam sản phẩm rắn. Tốc độ phân hủy CaCO3

(trung bình) theo đơn vị gam/phút là
A. 3,3 B. 11,96 C. 6,7 D. 7,5

Câu 24. Mệnh đề nào dưới đây đúng
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C. hệ (1) và hệ (2) đều nhạt đi D. hệ (1) đậm lên; hệ (2) nhạt đi

A. Thay đổi áp suất sẽ làm chuyển dịch cân bằng của phản ứng thuận nghịch có sự tham gia của chất khí.
B. Khi phản ứng thuận nghịch đạt trạng thái cân bằng thì ngừng lại
C. Chất xúc tác làm tăng tốc độ phản ứng thuận và phản ứng nghịch
D. Ở trạng thái cân bằng, lượng các chất ở hai vế của phương trình hóa học bằng nhau

Câu 25. Phản ứng thực hiện trong bình chứa có thể không đổi, ở trạng thái cân bằng:
2SO2 (k) + O2 (k)  2SO3 (k) H = -7,8kcal

Biện pháp nào sau đây sẽ làm tăng nồng độ của khí SO2

A. Thêm O2 B. Tách riêng SO3 C. Thêm SO3 D. Giảm nhiệt độ
Câu 26. Hòa tan khí SO2 vào nước là một quá trình tỏa nhiệt và trong dung dịch tồn tại cân bằng sau:

SO2 + H2O  H+ + HSO3
- ΔH > 0

Khi tác động vào cân bằng trên một trong các yếu tố sau đây
(1) Đun nóng (2) Thêm dung dịch HCl (3) Thêm dung dịch NaOH

Trong mỗi trường hợp độ hòa tan khí SO2 sẽ thay đổi như thế nào
A. (1) tăng, (2) giảm, (3) tăng B. (1) giảm, (2) giảm, (3) tăng
C. (1) tăng, (2) tăng, (3) giảm D. (1) tăng, (2) giảm, (3) giảm

Câu 27. Cho phương trình hóa học của phản ứng tổng hợp amoniac

N2(k) + 3H2(k)
oxt,t 2NH3(k)

Khi tăng nồng độ của hiđro lên 2 lần, tốc độ phản ứng thuận
A. tăng lên 8 lần B. giảm đi 2 lần C. tăng lên 6 lần D. tăng lên 2 lần

Câu 28. Cho phản ứng ở trạng thái cân bằng:  H2 (k) + Br2 (k)  2HBr (k) ΔH < 0
Cân bằng sẽ chuyển dịch về bên phải, khi tăng

A. nhiệt độ B. nồng độ khí H2 C. áp suất D. nồng độ HBr
Câu 29. Cho cân bằng của phản ứng sau ở 430oC : H2 (k) + I2 (k)  2HI (k)

Ở trạng thái cân bằng thì [H2] = [I2] = 0,107M và [HI] = 0,786M. Hằng số cân bằng của phản ứng trên
là

A. 0,019 B. 7,346 C. 53,961 D. 68,652
Câu 30. Xét cân bằng trong bình kín có dung tích không đổi: X (khí) 2Y (khí)

Ban đầu cho 1 mol khí X vào bình, khi đạt đến trạng thái cân bằng thì thấy: Tại thời điểm ở 350C trong bình
có 0,730 mol X; Tại thời điểm ở 450C trong bình có 0,623 mol X.

Có các phát biểu sau về cân bằng trên:
(1) Phản ứng thuận là phản ứng thu nhiệt
(2) Khi tăng áp suất, cân bằng chuyển dịch theo chiều nghịch
(3) Thêm tiếp Y vào hỗn hợp cân bằng thì làm cho cân bằng chuyển dịch theo chiều nghịch
(4) Thêm xúc tác thích hợp vào hỗn hợp cân bằng thì cân bằng vẫn không chuyển dịch

Trong các phát biểu trên, số phát biểu đúng là.
A. 3 B. 2 C. 4 D. 1

Câu 31. Để hòa tan hết một mẫu Al trong dung dịch HCl ở 250C cần 36 phút. Cũng mẫu Al đó tan hết trong
dung dịch axit nói trên ở 450C trong 4 phút. Hỏi để hòa tan hết mẫu Al đó trong dung dịch axit nói trên ở
600C thì cần thời gian là bao nhiêu giây.

A. 45,465 giây B. 56,342 giây C. 46,188 giây D. 38,541 giây
Câu 32. Cho phản ứng hóa học sau:

Na2S2O3 (l)  +  H2SO4 (l)  Na2SO4 (l)  +  SO2 (k)  +  S (r)  +  H2O (l)
Khi thay đổi một trong các yếu tố (giữ nguyên các yếu tố khác):

(1) Tăng nhiệt độ (2) Tăng nồng độ Na2S2O3 (3) Giảm nồng độ H2SO4

(4) Giảm nồng độ Na2SO4 (5) Giảm áp suất của SO2

Có bao nhiêu yếu tố trong các yếu tố trên làm tăng tốc độ của phản ứng đã cho.
A. 3 B. 4 C. 2 D. 1

Câu 33. Cho các cân bằng sau trong các bình riêng biệt:
H2 (k, không màu)  +  I2 (k, tím)           2HI (k, không màu) (1)
2NO2 (k, nâu đỏ)          N2O4 (k, không màu) (2)

Nếu làm giảm thể tích bình chứa của cả 2 hệ trên, so với ban đầu thì màu của.


